
STT Tên học phần Số buổi Thời gian học Bắt đầu Kết thúc Giảng viên Số ĐT Ghi chú

1 Reading 3 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 26/01/2024 03/02/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

2 Listening - Speaking 5 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 26/01/2024 03/02/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

3 Grammar 6 Tối 3,5,7 chiều T7, sáng chiều CN 27/01/2024 03/02/2024 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

4 Business Communication Skills 1 4 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 27/01/2024 03/02/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

5 Phonetics and Phonology 4 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 27/01/2024 03/02/2024 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 0946367043

6 Business Communication Skills 2 4 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 20/02/2024 25/02/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

7 Pronunciation 4 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 20/02/2024 25/02/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

8 Semantics (Ngữ nghĩa học) 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 20/02/2024 26/02/2024 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

9 English for marketing 1 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 20/02/2024 25/02/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

10 Writing 3 6 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 20/02/2024 27/02/2024 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

11 Translation 2 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 26/02/2024 04/3/2024 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

12 Interpreting 2 6 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 29/02/2024 09/3/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

13 Interpreting 3 6 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 29/02/2024 09/3/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

14 Presentation Skills (Public Speaking) 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 11/3/2024 20/3/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

15 Translation 3 6 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 12/3/2024 21/3/2024 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

16 Report Writing 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN, chiều CN 22/3/2024 31/3/2024 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

17 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 01/4/2024 10/4/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

18 English for Finance and Banking 6 Tối 3,5,7 chiều T7, CN 02/4/2024 11/4/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

19 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học)6 Tối 2,4,6 Sáng T7, CN 12/4/2024 21/4/2024 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

20 Tổ chức sự kiện 4 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 ThS Nguyễn Thị Thúy 0908737989

21 Quản trị hành chính văn phòng 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 Hoàng Văn Trung 0982987008

22 Quản trị tài chính 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 ThS. Nguyễn Bằng Phi 0914.834.460

23 Quản trị chuỗi cung ứng 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 Tiêu Vân Trang 0934344700

24 Quản trị dự án 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 Nguyễn Thị Thu Hồng 0917130883

25 Quản trị vận hành 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 Trần Nguyễn Kim Đan 0936095687

26 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 0 0

27 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 TS. Trần Đình Phụng 0374603183 / 0901083179

28 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 6 Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 26/02/2024 29/3/2024 Vũ Hồng Vân 0912352221

Lịch học được cập nhật liên tục, SV chú ý theo dõi thời gian bắt đầu để học đúng tiến độ. 
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